Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 1.000379.000.00.00.H12
Số quyết định: 178/QĐ-UBND
Tên thủ tục: Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh
Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực: Gia đình
Trình tự thực hiện: 

Nộp hồ sơ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.
Trường hợp không cấp  
Phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
Trình tự, cách thức thực hiện tại tỉnh Cà Mau 
+ Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ, thủ tục hành chính đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau thông qua Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Địa chỉ: Tầng 1, tầng 2, Tòa nhà Viettel, số 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau); hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích; hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ website https://dangky.dichvucong.gov.vn/register hoặc Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Cà Mau, địa chỉ website http://dvctt.camau.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh (nếu đủ điều kiện theo quy định).
- Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:
+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
03 Ngày
	

	
Trong thời hạn 03 ngày làm việc (cắt giảm 04/07 ngày làm việc, tỷ lệ 57,14%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	
Trực tuyến
	
03 Ngày
	

	
Trong thời hạn 03 ngày làm việc (cắt giảm 04/07 ngày làm việc, tỷ lệ 57,14%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	
Dịch vụ bưu chính
	
03 Ngày
	

	
Trong thời hạn 03 ngày làm việc (cắt giảm 04/07 ngày làm việc, tỷ lệ 57,14%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Thành phần hồ sơ: 
Bao gồm
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Bản sao Chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
02 ảnh cỡ 3 x 4cm.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Đơn đề nghị cấp Thẻ nhân viên chăm sóc
	
Mẫu đơn Nhân viên chăm sóc BLGĐ.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
Cơ quan có thẩm quyền: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
Địa chỉ tiếp nhận HS: Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Viettel, số 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau)
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
02/2007/QH12
	
Phòng, chống bạo lực gia đình
	
21-11-2007
	
Quốc Hội

	
08/2009/NĐ-CP
	
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
	
04-02-2009
	
Chính phủ

	
02/2010/TT-BVHTTDL
	
Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình
	
16-03-2010
	
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	
23/2014/TT-BVHTTDL
	
Thông tư 23/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL
	
20-02-2015
	
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Cá nhân có đủ các tiêu chuẩn sau:
1. Tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức: có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nhưng đã được xóa án tích; trong quá trình hành nghề phải tuân thủ quy chế hoạt động của cơ sở và các quy định khác của pháp luật;
2. Tiêu chuẩn về kiến thức:
- Có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng đối với những nhân viên chăm sóc tại các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, được cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 17 Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;
- Có chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình do Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp.
3. Tiêu chuẩn về kinh nghiệm: có ít nhất 01 năm hoạt động trong một hoặc các lĩnh vực tư vấn về pháp luật, tâm lý, chăm sóc y tế, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
